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1. Đặt vấn đề 

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng của dân tộc ta ở thế kỷ XX, việc sử dụng lực lượng và 

phương tiện vận tải do nhân dân trực tiếp tổ chức và quản lý chính là “dòng sữa mẹ nuôi dưỡng 

các lực lượng vũ trang cách mạng” [1]. Trong kháng chiến chống Pháp, vai trò và sức mạnh của 

mạng lưới Giao thông vận tải (GTVT) nhân dân được thể hiện rất rõ, là một trong những nhân tố 

quan trọng góp phần vào thắng lợi lừng lẫy của chiến dịch Điện Biên Phủ. Một sáng tạo của dân 

công Việt Nam trong tiếp tế hậu cần cho chiến dịch là lực lượng xe đạp thồ - một “binh chủng” 

có một không hai trên thế giới, đã đi vào huyền thoại như một biểu tượng cho sức mạnh của 

GTVT nhân dân [1], [2]. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuy ngành GTVT đã phát triển 

chính quy, hiện đại hơn nhưng trong thế trận chiến tranh nhân dân, dưới bom đạn của Mỹ nhắm 

thẳng vào bất kỳ tuyến đường, bất kỳ nơi nào và bất kỳ thời điểm chúng muốn; đảm bảo GTVT 

vì vậy càng cần phải nhanh chóng và tại chỗ. Nhân dân chính là lực lượng tại chỗ hùng hậu và tin 

tưởng nhất của ngành GTVT. Những năm tháng chiến tranh đã có 22 triệu lượt người được động 

viên tham gia đảm bảo GTVT [3], tạo nên một mạng lưới công binh nhân dân ở khắp các thôn xã, 

các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, tích cực ứng cứu, giải tỏa và bảo đảm cho người cũng như 

phương tiện trên những tuyến giao thông đi qua địa phương [4]. 

Khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại (CTPH) lần thứ nhất (1965-1968), Hải 

Phòng là một mục tiêu trọng điểm của mọi âm mưu và hành động đánh phá hệ thống GTVT miền 

Bắc. Đối với miền Bắc, Hải Phòng cũng là một địa bàn trọng điểm của cuộc chiến tranh nhân dân 

chống CTPH. 

Cho đến nay, mảng đề tài về cuộc chiến đấu chống CTPH ở những địa bàn chiến lược và 

trọng điểm như Hải Phòng đã được nghiên cứu và công bố trong nhiều công trình khoa học [5] - 

[7]. Các tác giả đã mô tả, phục dựng và làm bật lên được thành quả của Đảng bộ cùng quân dân 

Hải Phòng trong việc xây dựng và bảo vệ Thành phố trên các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội và nhất là chiến thắng trên trận tuyến đối mặt trực tiếp với quân thù. Tuy nhiên, trong 

số các công trình đó, chưa có một công trình nào nghiên cứu tập trung, chuyên biệt và đánh giá 

sâu về vai trò của mạng lưới GTVT nhân dân ở Hải Phòng trong những năm tháng gian khổ, ác 

liệt của chiến tranh. Vì vậy, làm rõ những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với 

công tác GTVT thời chiến chính là nhằm khẳng định rõ hơn sức mạnh của chiến tranh nhân dân, 

của thế trận lòng dân ở Hải Phòng đã đánh bại mọi âm mưu và hành động hủy diệt của đế quốc 

Mỹ nhắm vào thành phố lớn thứ hai của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về GTVT và 

đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phương pháp nghiên cứu phổ 

quát của khoa học lịch sử như phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíc, phương pháp phân tích, 

tổng hợp, thống kê, so sánh... đã được sử dụng để giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

đặt ra. Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề nghiên cứu cũng được thực hiện dưới hai góc độ chủ 

yếu là lịch sử Đảng và lịch sử quân sự. Việc thu thập tư liệu, số liệu dựa vào văn kiện của các cấp 

Đảng bộ, chính quyền địa phương, từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Các phương pháp trên được sử dụng rộng rãi trong bài viết nhằm tái hiện trung thực bức tranh 

lịch sử về hoạt động của mạng lưới GTVT nhân dân ở Hải Phòng những năm 1965 - 1968 vào 

những thời điểm, hoàn cảnh cụ thể; qua đó làm rõ mức độ ác liệt của CTPH và đóng góp có ý 

nghĩa lớn của quần chúng nhân dân trên mặt trận GTVT. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng 

Hải Phòng là nơi tập trung các đầu mối GTVT quan trọng bậc nhất miền Bắc. Những năm 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cảng Hải Phòng đóng vai trò là cảng cửa ngõ của miền Bắc, nối 
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liền Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa, với bạn bè quốc tế và nối liền hậu phương lớn miền 

Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Vì vậy, triệt phá, hủy diệt bằng được các tuyến đường, phương 

tiện, lực lượng GTVT ở Hải Phòng, ngăn chặn sự tiếp nhận và chi viện cho các chiến trường từ 

Hải Phòng đi, theo Mỹ lúc đó là cách tốt nhất để bóp nghẹt miền Bắc, làm suy yếu cuộc kháng 

chiến của nhân dân Việt Nam. Thực hiện mục đích đó, Mỹ tìm mọi cách phong tỏa cảng Hải 

Phòng và tuyến đường biển vận chuyển tới Cảng cũng như các tuyến đường sông, đường bộ, 

đường sắt huyết mạch từ Thành phố đi các nơi. 

Ngày 26 tháng 3 năm 1965, Mỹ chính thức tiến hành cuộc CTPH lần thứ nhất đối với Hải 

Phòng. Ngay trong năm đầu tiên này, Mỹ đã coi hệ thống GTVT ở Hải Phòng là mục tiêu hàng đầu 

nhắm tới của bom đạn (trong số tất cả các mục tiêu bị đánh phá, chiếm tới gần 50% là các điểm, 

tuyến GTVT). Tính chung trong cả 4 năm (1965-1968), so với các mục tiêu dân sự, quân sự và kinh 

tế, mục tiêu GTVT thường bị đánh phá nhiều nhất. Số liệu chi tiết được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Các loại mục tiêu bị đánh phá tại Hải Phòng trong những năm 1965 – 1968 

Đơn vị tính: Mục tiêu 

Mục tiêu bị đánh phá 
Năm 

Tổng số 
1965 1966 1967 1968 

Dân sự 3 98 407 85 593 

Quân sự 4 111 523 104 742 

Giao thông 8 105 572 84 769 

Kinh tế 2 39 198 16 255 

Tổng cộng 17 353 1.700 289 2.359 

(Nguồn: [8, tr. 182]) 

Quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu và hành động thâm độc của đế quốc Mỹ nhằm tê liệt hệ 

thống GTVT của Hải Phòng, ngăn chặn sức mạnh của một hậu phương lớn ở miền Bắc, Đảng bộ 

Hải Phòng đã sớm xác định “trong tình hình hiện nay, công tác giao thông vận tải là nhiệm vụ 

trung tâm đột xuất của toàn Đảng, toàn dân” [9, tr. 3]. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tập 

trung chỉ đạo ngành GTVT thực hiện những biện pháp chính là tích cực rà quét bom mìn, thủy 

lôi, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống; sử dụng mọi lực lượng, phương thức, 

phương tiện để tìm luồng, mở lối, thông đường. 

Như vậy, ngay những ngày đầu bước vào cuộc chiến đấu, việc huy động rộng rãi lực lượng 

toàn dân tham gia bảo đảm giao thông và bảo vệ vận tải đã là một nội dung quan trọng trong quá 

trình chỉ đạo đảm bảo GTVT của Đảng bộ Hải Phòng. Đối đầu với những vũ khí, phương tiện 

chiến tranh hiện đại của một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, Đảng bộ luôn xác định: trong điều 

kiện cơ sở vật chất của Thành phố còn thiếu thốn, lạc hậu thì việc phát huy nhân tố con người là 

một cách để bù đắp cho sức mạnh kỹ thuật. Vì vậy, tư tưởng dựa vào nhân dân, huy động sức dân 

trở thành tư tưởng xuyên suốt, được các cấp ủy đảng quán triệt trong mọi bước đi và mọi hoạt 

động. Nhưng điều quan trọng trước tiên là phải tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho nhân dân. 

Đầu tháng 5 năm 1965, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi Nghị quyết 11 của Trung ương Đảng cho không chỉ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 

trang mà còn đến toàn thể các tầng lớp nhân dân. Vì điều cần thiết và quan trọng nhất là phải làm 

cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận rõ âm mưu và hành động mới của Mỹ, đánh giá đúng 

tương quan lực lượng cũng như hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ, xây dựng kinh tế, tầm quan 

trọng của việc đảm bảo GTVT. Từ đó tạo dựng niềm tin, sự phấn khởi, tinh thần quyết chiến, 

quyết thắng; sẵn sàng chiến đấu và công tác bất cứ nơi nào; sẵn sàng đánh bại bất cứ thủ đoạn 

chiến tranh nào của Mỹ. 

Trên cơ sở đó, Thành ủy, Ủy ban hành chính (UBHC) Thành phố quyết định phát động phong 

trào quần chúng rộng rãi “toàn dân đánh máy bay địch, toàn dân làm công tác giao thông vận tải” 

[10, tr. 18]; đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc phối hợp giữa ngành GTVT với các địa phương, các 

ngành liên quan. Trước hết, Thành ủy ra quyết định thành lập Đảng bộ ngành GTVT. Tiếp đến, 
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Đảng bộ GTVT chỉ đạo mở Hội nghị cán bộ chủ chốt của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở 

trong ngành, hội nghị đại biểu các ngành liên quan để thống nhất nhận thức về vị trí, nhiệm vụ 

công tác trung tâm đột xuất của toàn Đảng bộ và quân dân Thành phố, bàn việc phân công và 

phối hợp đảm bảo GTVT. Ngay sau Hội nghị, những đảng viên, cán bộ tham gia có trách nhiệm 

tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân ở các khu phố, huyện, thị xã của mình hưởng ứng 

phong trào “toàn dân làm công tác giao thông vận tải” do Thành ủy phát động. Nhất là người dân 

ở các khu vực ven đường giao thông được quán triệt tinh thần chuẩn bị sẵn vật liệu để san lấp hố 

bom, khắc phục hậu quả do Mỹ đánh phá vào các tuyến đường, đảm bảo cho bộ đội cơ động 

chiến đấu và giao thông thông suốt. 

3.2. Vai trò và những đóng góp của quần chúng nhân dân trên mặt trận giao thông vận tải 

Nhờ có công tác chỉ đạo phát động, giáo dục, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân tham 

gia đảm bảo GTVT từ khá sớm nên trong khi Mỹ đánh phá liên tục vào các tuyến đường, ác liệt 

vào các phương tiện vận tải, thả bom nổ chậm nhưng GTVT ở Hải Phòng ngay cả trong những 

thời điểm khó khăn, phức tạp nhất cũng không bị ngưng trệ kéo dài. Ngoài lực lượng bảo đảm 

giao thông chuyên nghiệp thường xuyên trực chiến ở các địa bàn trọng điểm (như tuyến đường 

huyết mạch, cảng, cầu phà, bến, bãi,…), dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, lực lượng bảo đảm 

GTVT nhân dân được tổ chức và ngày càng tăng cường. Ở các xã ven các đường 5, đường 10, 

đường 18 đã tổ chức được 250 đội bảo đảm giao thông với 2.788 người dân tham gia [11, tr. 

20]. Chiến tranh càng ác liệt, sự tham gia của quần chúng nhân dân càng đông đảo và tích cực 

hơn (Bảng 2). 

Bảng 2. Nhân dân Hải Phòng tham gia bảo đảm giao thông vận tải  

trong những năm chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1968) 

                                             Năm 

Nội dung công việc 

1965 1966 1967 1968 

Số 

người 

Số ngày 

công 

Số 

người 

Số ngày 

công 

Số 

người 

Số ngày 

công 

Số 

người 

Số ngày 

công 

San lấp hố bom, giải phóng luồng đường 1.204 15.270 4.066 18.779 12.795 35.130 3.227 22.569 

Tham gia vận chuyển 4.335 11.375 3.754 8.123 5.313 15.456 954 5.635 

Xây dựng công trình giao thông 5.592 16.670 3.543 12.671 2.665 7.498 7.109 15.193 

(Nguồn: [11, tr. 45]) 

Ở những điểm xung yếu, mỗi khi bị đánh phá nghiêm trọng, từ cán bộ cho đến người dân đều 

có mặt và tham gia ứng cứu cầu, đường. Ở những thời điểm khó khăn, sự ủng hộ và chung tay 

góp sức của người dân trong đảm bảo GTVT lại càng trở nên rõ nét hơn. Khi các đoàn xe chở 

hàng, chi viện thiếu nơi ẩn náu, có nguy cơ bị không quân Mỹ phát hiện, nhân dân nhiều nơi đã 

nêu cao khẩu hiệu “nhường nhà để hàng, nhường làng để xe”. Nhân dân các xã ở ven các trục 

đường giao thông phát động phong trào mỗi người dân chuẩn bị sẵn vật liệu để chống lầy và khắc 

phục hậu quả bom mìn, nhanh chóng thông đường, thông xe. Riêng nhân dân huyện An Hải đã 

góp trên 1.000 ngày công và nhiều loại vật liệu để lấp hố, làm đường chỉ trong một tuần lễ “đoàn 

kết quân dân” do Thành ủy phát động năm 1965 [11, tr. 20]. 

Quần chúng nhân dân vừa là lực lượng tại chỗ đông đảo có thể tham gia nhanh chóng ứng 

cứu giao thông, vận tải vừa là những lực lượng bảo vệ không chuyên trong công tác bảo vệ 

kho tàng, hàng hóa, tài sản nhà nước và hàng viện trợ nước ngoài trong quá trình tiếp nhận, 

vận tải, lưu thông trên các tuyến đường Dân quân tự vệ và nhân dân các xã Tiên Cường, Tiên 

Tiến của huyện Tiên Lãng, mặc dù Mỹ đánh phá liên tục trên sông Mới nhưng đã dũng cảm 

cứu nước, cứu hàng, cứu phương tiện. Nhân dân các thôn chặt cành cây, lá chuối che giấu các 

sà lan để tránh máy bay Mỹ phát hiện. Các xã Quang Trung (An Lão), Lâm Động (Thủy 

Nguyên) nhờ tổ chức nhân dân ngày đêm quan sát, cảnh giác đã kịp thời phát hiện các đoạn 

Mỹ thả bom nổ chậm cho các tàu thuyền tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Nhân dân các khu 

phố Hồng Bàng, Lê Chân nhanh chóng huy động mọi lực lượng, phương tiện sẵn có để giải 



TNU Journal of Science and Technology 226(08): 189 - 194 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                193                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

quyết hậu quả khi bị Mỹ đánh phá, tự tổ chức các đội phá bom chưa nổ, tổ chức tuần tra bảo 

vệ an toàn cho các phương tiện hoạt động trên sông [11, tr. 33]. Một số gia đình như nhà bà 

Nguyễn Thị Lý (An Đồng, An Dương), ông Trịnh Văn Quy (Giang Biên, Vĩnh Bảo),... phá cả 

chuồng lợn, chuồng bò, lấy cả phản, cối xay, cối giã gạo, chặt hết tre nứa, cây cối trong vườn, 

thậm chí lấy cả hoành phi, câu đối đem ra lát đường đảm bảo cho xe vượt qua hố bom, đồng 

lầy hướng về tiền tuyến [11, tr. 36]. 

Không những vậy, nhân dân còn là lực lượng rộng khắp có thể hỗ trợ việc phát hiện máy bay, 

tìm kiếm và xử lý bom mìn, thủy lôi. Điển hình như ở xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, nhờ sự chỉ 

dẫn của nhân dân, tính riêng trong ngày 5 tháng 8 năm 1967, lực lượng chuyên trách đã xác định 

được chính xác vị trí của 24 quả thủy lôi Mỹ ném xuống đoạn sông Chanh Chử; hay như ở xã Tiên 

Cường, huyện Tiên Lãng 4 ngày sau cũng phát hiện được 24 quả bom chờ nổ dọc hai bên bờ sông 

Mới [12, tr.17]. Trong vụ cháy kho dầu Thượng Lý ngày 13 tháng 6 năm 1966, hơn 1.000 dân quân 

tự vệ và nhân dân quanh khu vực kho dưới sự chỉ huy của Khu đội Hồng Bàng đã lao vào dập lửa, 

cứu tài sản, kịp thời ngăn không cho các thùng chứa xăng dầu trôi xuống sông Cấm, có thể gây 

cháy lớn và rất nguy hiểm nếu lan tới khu vực Cảng [11, tr. 23]. Trong quá trình tham gia, hỗ trợ 

đảm bảo GTVT, xuất hiện nhiều sáng kiến hay, tấm gương dũng cảm của những người nông dân 

vốn chỉ quen với đồng ruộng như chị Phạm Thị Thuận, xã viên hợp tác xã Nam Hải dùng thuyền 

ghép thành cầu phao đưa khẩu đội ĐKZ nhanh chóng đến vị trí chiến đấu; xã đội trưởng Nguyễn 

Xuân chỉ huy dân quân xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy dùng dây buộc mảnh tôn, kéo qua bom từ 

trường để phá nổ 4 quả bom ở Cầu Rào ngày 22 tháng 9 năm 1967 [12, tr. 18]. 

Xác định đảm bảo giao thông là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, toàn Đảng, toàn quân, toàn 

dân trên địa bàn Thành phố đã dồn tâm lực, trí tuệ và sẵn sàng hy sinh xương máu để hoàn thành. 

Mỗi con đường, nhịp cầu, bến cảng, nhà ga, dòng sông, luồng biển; mỗi đoàn tàu, đoàn xe, đoàn 

thuyền... đều là những chứng tích lịch sử cho tình đoàn kết quân dân. Được sự che chắn, hỗ trợ 

của nhân dân, lực lượng GTVT của Thành phố không chỉ bảo vệ được người, hàng hóa và 

phương tiện vận tải mà còn tạo ra nhiều phương thức vận chuyển, nhiều cách đánh trả và đối phó 

độc đáo, hữu hiệu với những thủ đoạn ngăn chặn của máy bay, tàu chiến Mĩ. Đó là việc vận 

chuyển bằng xe đạp thồ, xe trâu, xe cút kít; việc mở đường vòng tránh và tận dụng đường liên xã, 

liên thôn, là việc gùi cõng từng bao gạo, can xăng vượt qua trọng điểm. Điều đó khẳng định Đảng 

bộ Hải Phòng đã thành công khi phát động, tổ chức và phát triển lên một trình độ mới phong trào 

“toàn đảng, toàn quân, toàn dân làm công tác GTVT”. 

Trong 4 năm chiến đấu chống lại cuộc CTPH lần thứ nhất (1965-1968) của đế quốc Mỹ, quân 

dân Hải Phòng đã bắn rơi 217 máy bay Mỹ, huy động gần 1,2 triệu lượt người, góp hơn 8 triệu 

ngày công phục vụ chiến đấu, đảm bảo GTVT, vận chuyển hơn 300.000 chuyến hàng hóa, vũ khí 

ra tiền tuyến, không ngừng chi viện cho chiến trường miền Nam [13, tr. 74]. Những kết quả đó đã 

khẳng định bảo đảm sự lãnh đạo tập trung và đúng hướng của Đảng bộ là điều kiện tiên quyết 

cho mọi thắng lợi của quân dân Thành phố và tính đúng đắn, sáng tạo trong việc vận dụng và 

phát triển đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp để 

bảo đảm GTVT, góp phần vào chiến thắng chung cũng như để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Một trong những bài học lịch sử quan trọng nhất đó là phải luôn giữ gìn, bảo vệ và tăng cường 

mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Sức mạnh tổng hợp để đánh địch trên 

bất kỳ mặt trận nào đều bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm bất khuất 

của dân tộc, là sự thấm nhuần sâu sắc chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhưng cần 

kết hợp với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác vận động quần chúng, làm cho mối 

quan hệ giữa Đảng và quần chúng ngày càng chặt chẽ, củng cố được lòng tin tuyệt đối của quần 

chúng đối với Đảng, phát huy được nhiệt tình cách mạng và khả năng to lớn của quần chúng vào 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nếu tinh thần, quyết tâm của mỗi người 

dân được nêu cao như khẩu hiệu “Tim có thể ngừng đập, mạch máu giao thông quyết không 

ngừng chảy”, bất kỳ Đảng bộ nào cũng có cơ sở để vững tin vào chiến thắng. 
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4. Kết luận 

Quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, trong quá 

trình lãnh đạo đảm bảo GTVT những năm 1965-1968, Đảng bộ Hải Phòng đã biết động viên sức 

mạnh toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó xây dựng ý chí, quyết 

tâm của mỗi người dân không ngại khó, ngại khổ, vượt lên bom đạn của kẻ thù để góp phần mình 

vào sự nghiệp chung của dân tộc. Được sự ủng hộ của nhân dân Thành phố, Đảng bộ Hải Phòng đã 

sớm triển khai thế trận toàn dân, coi nhân dân là lực lượng quan trọng trong việc bảo đảm GTVT, 

chi viện tiền tuyến. Tin tưởng sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền địa phương, hưởng ứng 

phong trào “toàn dân làm công tác giao thông vận tải”, đông đảo các tầng lớp nhân dân của Hải 

Phòng đã tạo nên một mạng lưới công binh nhân dân rộng khắp, kịp thời phát hiện, xử lý bom 

mìn, thủy lôi; hỗ trợ vận tải, ứng cứu giao thông và giải phóng luồng đường, góp phần vào những 

chiến thắng lịch sử của Hải Phòng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngày nay, bài học về 

huy động sức dân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị, càng cho thấy sự cần 

thiết hơn nữa phải giữ gìn, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng và nhân dân. 
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